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1 25217108854 421 HT/K25DH Tô Viết Đức 06/03/2001 K25DLK Đà Nẵng 13800000 13110000 690000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

2 25207107261 441 HT/K25DH Hoàng Thùy Dương 13/10/2001 K25DLK Quảng Trị 11040000 10382000 658000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

3 25207102722 460 HT/K25DH Nguyễn Trà Giang 22/08/2001 K25DLK Quảng Nam 5520000 5460000 60000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

4 2320710413 539 HT/K25DH Nguyễn Thị Hoài 19/05/1999 K25DLK Đà Nẵng 2760000 0 2760000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

5 24211200702 557 HT/K25DH Ngô Khánh Hưng 29/09/2000 K25DLK Quảng Nam 11040000 10350000 690000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

6 25217109052 591 HT/K25DH Trương Đồng Khánh 22/06/2001 K25DLK Đà Nẵng 11730000 11040000 690000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

7 24207104502 600 HT/K25DH Lê Hoàng Bảo Khuyên 07/04/2000 K25DLK Đà Nẵng 11040000 0 11040000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

8 24217105225 715 HT/K25DH Nguyễn Thế Ngân 11/05/2000 K25DLK Quảng Trị 7590000 6900000 690000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

9 24207115020 727 HT/K25DH Trần Thị Mỹ Ngọc 14/11/2000 K25DLK Gia Lai 6210000 0 6210000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

10 25207103844 741 HT/K25DH Võ Thị Thanh Nhàn 05/11/2001 K25DLK Quảng Nam 1380000 0 1380000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

11 25217109434 786 HT/K25DH Trần Lý Phát 07/03/2001 K25DLK Quảng Nam 11040000 10680000 360000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

12 25207109164 825 HT/K25DH Nguyễn Thị Ngọc Quyên 10/05/2001 K25DLK Khánh Hòa 11040000 8970000 2070000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

13 25202105826 827 HT/K25DH Lê Minh Quyên 21/03/2001 K25DLK Quảng Nam 8970000 8280000 690000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

14 25207107887 878 HT/K25DH Lê Hà Thanh 04/04/2001 K25PSU-DLL Nghệ An 15010000 15000000 10000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

15 25207116064 921 HT/K25DH Lê Nguyễn Anh Thư 21/07/2001 K25DLK Đà Nẵng 11040000 6000000 5040000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

16 24217215970 1180 HT/K25DH Hoàng Dương Hưng 24/06/1999 K25DLL Quảng Bình 11730000 11040000 690000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

17 25207203326 1230 HT/K25DH Trần Khánh Minh 22/08/2001 K25DLL Kon Tum 11730000 11040000 690000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

18 25217217107 1266 HT/K25DH Nguyễn Hữu Phúc 06/10/2001 K25DLL Kon Tum 11730000 11040000 690000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

19 25217215192 1355 HT/K25DH Hoàng Trần Tuân 07/03/2001 K25DLL Quảng Nam 11730000 11040000 690000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

20 25211210506 3006 HT/K25DH Trần Công Quốc An 11/10/2001 K25PSU-DLK Đà Nẵng 12640000 12600000 40000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

21 25207104029 3174 HT/K25DH Lê Thị An Nam 20/09/2001 K25PSU-DLK Quảng Nam 15010000 14220000 790000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

22 25207104072 3258 HT/K25DH Nguyễn Thị Thảo Quyên 06/04/2001 K25PSU-DLK Quảng Nam 12640000 7500000 5140000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

23 25207208341 3423 HT/K25DH Nguyễn Thị Dạ Chi 24/07/2001 K25DLL Quảng Bình 11040000 10350000 690000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

24 25217203727 3468 HT/K25DH Hà Quang Lập 16/12/2000 K25PSU-DLL Đà Nẵng 13430000 12640000 790000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

25 25217209302 3485 HT/K25DH Nguyễn Nhật Minh 02/04/2000 K25PSU-DLL Bắc Giang 14220000 12640000 1580000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

26 24217107734 3791 HT/K25DH Ngô Thanh Nhật 07/06/2000 K25PSU-DLK Quảng Trị 13430000 12640000 790000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

27 25217217111 1193 HT/K26DH Phạm Trần Nghĩa 25/11/2001 K26HP-QLC Quảng Bình 11520000 0 11520000Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch Duy Tân

28 26217235909 1015 HT/K26DH Ngô Văn Quốc Việt 17/10/2001 K26DLL Đà Nẵng 10560000 6000000 4560000 Khoa Du Lịch Lữ Hành Quốc Tế

29 26217236372 2235 HT/K26DH Nguyễn Ngọc Bình 09/06/2002 K26PSU-DLL Quảng Nam 12800000 6400000 6400000 Khoa Du Lịch Lữ Hành Quốc Tế

30 26207134665 513 HT/K26DH Đặng Thị Hồng Biên 14/12/2002 K26DLK Kon Tum 11520000 11512000 8000 Khoa Khách Sạn Nhà Hàng Quốc Tế

31 25217116688 771 HT/K26DH Lê Doãn Mạnh Tiến 01/02/2001 K26DLK Quảng Nam 12240000 11520000 720000 Khoa Khách Sạn Nhà Hàng Quốc Tế

32 26207133754 829 HT/K26DH Nguyễn Thị Tường Vi 20/12/2002 K26DLK Quảng Nam 11520000 11504000 16000 Khoa Khách Sạn Nhà Hàng Quốc Tế

33 2220727412 1 HT/K22DH Đoàn Đài Trang 28/04/1998 K22PSU-DLK 4 Gia Lai 13430000 12640000 790000

34 24207108431 67 HT/K24DH Lê Khánh Phương Anh 19/10/2000 K24PSU-DLK Khánh Hòa 9480000 7900000 1580000

35 24217103516 76 HT/K24DH Võ Công Thịnh 02/11/1999 K24PSU-DLK Đà Nẵng 3160000 2370000 790000

36 24217202560 85 HT/K24DH Võ Hoàng Tấn 22/03/2000 K24PSU-DLL Đà Nẵng 12640000 10270000 2370000

37 24207209609 3789 HT/K25DH Hoàng Ngọc Ngân Hà 16/09/2000 K25PSU-DLK Quảng Ngãi 13430000 12640000 790000

38 24207204193 30 HT/K24DH Đặng Lê Nhật Hạ 25/11/2000 K24DLL Bình Định 1380000 690000 690000

39 24217207255 33 HT/K24DH Nguyễn Hữu Huân 12/12/2000 K24DLL Đà Nẵng 6210000 5520000 690000

40 24217216709 35 HT/K24DH Nguyễn Văn Tài 29/09/2000 K24DLL Đắk Lắk 2070000 1380000 690000

41 24207216706 38 HT/K24DH Lý Hoàng Trâm 01/05/2000 K24DLL Đắk Lắk 6210000 5520000 690000

42 24207214664 40 HT/K24DH Nguyễn Thị Thanh Vi 21/11/2000 K24DLL Bình Định 4140000 3450000 690000

43 24207104270 373 HT/K25DH Huỳnh Ngọc Ánh 02/04/2000 K25DLK Quảng Nam 11730000 11040000 690000
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